QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ LÓC
(Channa striata)
I. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁ LÓC
1. Đặc điểm sinh học 
 
Cá lóc là loài cá dữ, ăn tạp, có sức sống cao, có cơ quan hô hấp phụ nên có khả năng chịu đựng tốt với điều kiện môi trường. Cá có thể sống trong môi trường chật hẹp, trong điều kiện nước ô nhiễm, nước tù, hàm lượng oxy hòa tan thấp. Đây cũng là ưu thế để phát triển các mô hình nuôi thâm canh trong bè, trong ao.
          Hiện nay có nhiều hình thức nuôi, như nuôi trong ao, nuôi trên bạt và nuôi trong vèo, người có diện tích đất sản xuất nhỏ cũng có thể nuôi được. Cá lóc là loài cá ăn tạp lúc nhỏ, cá sử dụng thức ăn là cá tạp xay nhuyễn nhưng lớn lên có thể thay thế cá tạp bằng thức ăn viên. Đây là đặc điểm nổi bật của cá lóc vì sử dụng thức ăn công nghiệp sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và hạn chế làm cạn kiệt nguồn cá tự nhiên. Ngoài ra cá lóc còn có giá trị kinh tế cao hơn so với một số loài cá nước ngọt như cá rô phi, cá trê, cá chép,…có thể thả nuôi với mật độ cao do cá có cơ quan hô hấp phụ, tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất.

2. Phân bố
Hiện nay, có 3 loài cá lóc được nuôi phổ biến: Cá lóc đen (Channa striata), cá lóc bông (Channa micropletes) và cá lóc môi trề (Channa sp.). Ngoài tự nhiên cá phân bố ở nhiều loại thủy vực nước ngọt, lợ, chúng có mặt ở sông, kênh rạch, ao, đầm lầy, ruộng, bưng, đìa… Cá thích sống nơi có thực vật thủy sinh (rong, cỏ, bèo…) để thuận lợi cho việc bắt mồi. 

3. Về khả năng thích nghi

 Cá có thể sống trong cả môi trường nước ngọt và lợ (8 - 12 %0), độ pH thích hợp 6.3 - 7.5, nhiệt độ phù hợp cho tăng trưởng của cá 25 - 30oC.  Đặc biệt, nhờ vào cấu tạo thích nghi của cơ quan hô hấp, sự phát triển của cơ quan hô hấp phụ trên mang, ngoài việc sử dụng oxy có trong nước, cá còn có khả năng lấy oxy trực tiếp từ ngoài không khí (khí trời). 

4. Về đặc tính dinh dưỡng
Cá lóc mới nở tự dưỡng bằng noãn hoàng trong 3 ngày, sau 3 ngày có thể ăn các động vật rất nhỏ trong nước (luân trùng) hay lòng đỏ trứng,  sau 5 - 7 ngày có thể ăn trứng nước, trùn chỉ, thức ăn tổng hợp dạng bột. Khi trưởng thành cá ăn động vật là chủ yếu, khả năng rình bắt mồi rất tốt, trong thủy vực chúng ăn nhiều nhất là các loại cá có kích thước nhỏ như tôm, cá, tép tạp... Trong thực tế nuôi, cá ăn được nhiều loại thức ăn như cá biển, phụ phế phẩm của thủy hải sản, phế phẩm từ lò mổ gia súc, gia cầm và cả cám viên tổng hợp.

5. Về sức tăng trưởng
Nếu nuôi cá lóc từ cỡ 5 - 7cm sau 12 tháng nuôi cá đạt trọng lượng từ 500 - 700 g/con. Cá lớn nhanh từ tháng nuôi thứ tư, thứ năm (khi cá đạt được 100 g/con) lúc này cá ăn rất mạnh. Cá ăn nhiều, hoạt động mạnh và lớn nhanh vào mùa Xuân - Hè và đây cũng là giai đoạn cá béo nhất trước khi bước vào mùa sinh sản vào đầu mùa mưa.

6. Tập tính sinh sản
 Mùa vụ đẻ trứng từ tháng 4 - 8, rộ nhất trung tuần tháng 4 - 5. Cá tròn 1 năm tuổi, thân dài 20cm nặng 130g đã thành thục đẻ trứng. Số lượng trứng tuỳ theo cơ thể to nhỏ mà thay đổi. Cá nặng 0,5 kg số lượng trứng 8.000 - 10.000 trứng, cá nặng 0,25 kg, số lượng trứng 4.000 - 6.000 trứng.

II. NỘI DUNG QUI TRÌNH

1. Nuôi vỗ cá bố mẹ
a. Chọn địa điểm xây dựng và cải tạo ao nuôi vỗ 
- Ao nuôi vỗ cá bố mẹ có diện tích 300 - 500 m2 sâu 1.5 - 2m
- Ao phải chọn vị trí gần sông, kênh để chủ động cho việc cấp và thay nước.

- Ao có cống cấp và thoát nước chủ động

- Bờ ao phải cao hơn mức nước đỉnh lũ trung bình của nhiều năm ít nhất 0.5m

- Sau khi tát cạn, sên bùn còn lại khoảng 10 - 20 cm

- Phơi ao 3- 5 ngày

- Bón vôi CaO 5 - 7 kg/100m2, với pH = 7 (trung tính)
- Lấy nước vào ao qua túi lọc vải dầy như Ka - tê, Mouseline cho đạt 1.2 - 1.5m
b. Thiết kế khung và giai nuôi vỗ

- Sau khi cải tạo ao tiến hành dùng tre hoặc gỗ làm khung đặt giai nuôi vỗ

- Khung nuôi vỗ có chiều dài 4.5m, ngang 3.5m, cao 1.7m (cao hơn mức nước ao 0.3 - 0.5m)
- Khung phải được làm chắc chắn để dễ dàng cho việc chăm sóc cá
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Khung nuôi vỗ cá bố mẹ
- Giai nuôi vỗ được may bằng lưới Thái lan có kích thước mắt lưới 10 – 20 mm

- Giai có chiều dài 4m, ngang 3m, cao 2m

- Giai được may chắc chắn và có nấp đậy để cá không thoát ra ngoài


- Cột 4 đầu giai thật chắn chắn vào khung và đặt giai sâu xuống nước 1.2 - 1.5m

- Dùng gạch giằng 4 góc đáy giai để tránh giai bị nổi lên mặt nước. 
c. Tuyển chọn cá bố mẹ và nuôi vỗ

- Cá nuôi vỗ nên chọn cá từ 12 tháng tuổi trở lên, trọng lượng bình quân 0.8 - 1kg/con.

- Nên bắt đầu nuôi vỗ từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 - 6 năm sau là cho đẻ được.

- Mật độ nuôi vỗ 5 -10 kg/m2
- Trước khi thả cá nuôi vỗ cần tắm cá bằng nước muối 25% trong 15 - 30 phút.

- Sử dụng thức ăn viên có độ đạm 38- 40% hoặc cá biển tươi, cho ăn  1 - 2 lần/ngày.
Liều lượng 1 - 1.5% trọng lượng thân. 
- Định kỳ trộn men tiêu hóa cho cá ăn 2 ngày/tuần với liều lượng 5g/kg thức ăn.
- Định kỳ trộn khoáng và vitamin cho cá ăn 2 ngày/tuần với liều lượng 2 - 5g/kg thức ăn.

- Hàng ngày cho cá ăn cần quan sát hoạt động và tính ăn của cá

- Sau 30 ngày nuôi vỗ vệ sinh giai một lần

- Sau  nuôi vỗ 2 tháng kiểm tra độ thành thục của cá, dùng que thăm trứng.
- Từ tháng thứ 3 trở đi mỗi tháng kiểm tra độ thành thục một lần, đồng thời nên tách cá đực và cá cái ra riêng để tránh cá cắn nhau gây hao hụt.
- Khi cá thành thục tốt tiến hành cho cá sinh sản (kiểm tra thấy trứng tròn, rời và đồng cỡ)
2. Chuẩn bị các ao nuôi cần thiết
a. Ao nuôi trứng nước làm thức ăn cho cá bột

* Chọn vị trí xây dựng và cải tạo ao nuôi trứng nước

- Ao có diện tích 1000 - 3000m2 sâu 1.5 - 2m

- Ao phải thông gió và đủ ánh sáng nhằm duy trì tảo và lượng oxy cần thiết cho trứng nước phát triển.
- Ao phải chọn vị trí gần sông, kênh để chủ động cho việc cấp thoát nước.

- Ao có cống cấp và thoát nước chủ động

- Bờ ao phải cao hơn mức nước đỉnh lũ trung bình của nhiều năm ít nhất 0.5m

- Sau khi tát cạn, sên bùn còn lại khoảng 10 - 20 cm

- Dùng rể dây thuốc cá diệt hết cá tạp 1kg/50 -100 m3
- Phơi ao 3- 5 ngày

- Bón vôi CaO 5 - 7 kg/100m2, với pH = 7 (trung tính)

- Lấy nước vào ao qua túi lọc vải dầy như: ka tê, mouseline cho đạt 1.5 - 1.7m

* Gây nuôi trứng nước

Sau khi lấy nước tiến hành gây màu nước bằng phân chuồng ủ oai từ 20 - 30kg/100m2 khi  nước có màu xanh đọt chuối dùng vợt mịn kiểm tra nếu thấy có mầm trứng nước, tiếp tục dùng cá biền cho vào bao lưới ngâm xuống ao 50kg/1000m2.
Sau 5 - 7 ngày dùng vợt mịn kiểm tra trứng nước nếu thấy mật độ trứng nước đạt sinh khối thì tiến hành thu cho vào tủ đông bảo quản.
b. Ao ương cá hương lên cá giống

* Chọn vị trí xây dựng và cải tạo ao ương cá hương lên cá giống

Ao nuôi ương cá hương lên cá giống có diện tích 500 - 1000 m2 sâu 1.5 - 2m (có thể tận dụng ao nuôi cá bố mẹ làm ao ương)
Ao phải chọn vị trí gần sông, kênh để thuận tiện cho việc cấp thoát nước.

Ao có cống cấp và thoát nước chủ động

Bờ ao cao hơn mức nước 0.5 - 1m

 (Cách cải tạo như ao nuôi trứng nước)
* Thiết kế khung và giai ương cá
Sau khi cải tạo ao tiến hành dùng tre hoặc gỗ làm khung đặt giai nuôi vỗ

Khung nuôi vỗ có chiều dài 4.5m, ngang 3.5m, cao 1.7m (cao hơn mức nước ao 0.3 -0.5m)

Khung phải được làm chắc chắn để dễ dàng cho việc chăm sóc cá
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Hinh: khung đặt giai ương cá
 (Thiết kế giai ương cá giống giai nuôi vỗ cá bố mẹ)

c. Ao cho sinh sản và ương cá bột lên cá hương 

* Chọn vị trí xây dựng và cải tạo ao ương cá bột lên cá hương
- Ao có diện tích 6 - 9 m2 (chiều dài 3m, ngang 3m, cao 1.2m)

- Ao phải chọn vị trí gần sông, kênh để thuận tiện cho việc cấp thoát nước.

- Ao có cống cấp và thoát nước chủ động

- Bờ ao phải cao hơn mức nước đỉnh lũ trung bình của nhiều năm ít nhất 0.5m
[image: image3.jpg]



Ao bố mẹ cá lóc sinh sản và ương cá từ bột lên cá hương
(Cách cải tạo như ao nuôi trứng nước)
* Đặt tổ cho cá sinh sản


- Sau khi lấy nước vào ao cho cá đẻ ta tiến hành đặt tổ cho cá, dùng giá thể làm tổ 
(rau muống hoặc rau dừa).
- Tổ cá được làm trong gốc bờ dùng lưới thưa bao quanh, lưới đặt sâu xuống nước 30 - 50 cm giá thể được trải đều khắp mặt nước nơi làm tổ cá.
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 Đặt tổ cá
- Sau khi lấy nước đặt tổ xong tiến hành diệt khuẩn, dùng iodine 90% liều lượng 1ppm sau 03 ngày thả cá để sinh sản.

* Sàn cho cá ăn

- Sàn được làm bằng lưới có kích thước mắt lưới 3 - 5 mm

- Sử dụng sắt ф 6 làm khung hình vuông có chiều dài 50 cm, ngang 50 cm

- May lưới vào khung sắt để làm sàn
- Dùng thùng nhựa làm phao để điều chỉnh độ sâu của sàn khi cho cá ăn

- Sàn ăn được đặt cố định khi cho cá ăn

- Vệ sinh sàn sau khi cho ăn
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Sàn cho cá ăn

3. Chọn cá bố mẹ cho sinh sản
a. Chọn cá bố mẹ cho sinh sản
Cá thành thục tốt có những đặc điểm sau:

- Cá cái thân ngắn, bụng to dùng tay vuốt lường bụng thấy mềm, lổ sinh dục màu hồng, dùng que thăm trứng thấy trứng rời, tròn đều...

- Cá đực dùng tay vuốt lường bụng thấy cứng, lỗ sinh dục nhỏ và có màu hồng hoặc phớt hồng, cá đực khi thành thục các vạch đen từ vây ngực đến hậu môn hiện rỏ hơn cá cái.


b. Chọn vị trí xây dựng và cải tạo (Cách cải tạo như ao nuôi trứng nước)

- Sau khi chuẩn bị ao cho cá đẻ ta tiến hành lựa chọn cá cho vào ao. 

- Mỗi ao thả 1 cặp (ao có diện tích 3m x 3m x 1.2m)

- Sau khi thả cá 2 - 5 ngày cá đẻ 

- Trứng sau 24 - 28 giờ nở thành cá bột

- Chú ý khi kiểm tra thấy cá đẻ ta dùng dụng cụ đậy tổ cá tránh mưa làm tan trứng.

c. Chăm sóc cá bột

- Cá sau khi nở 3 - 4 ngày bắt đầu ăn trứng nước sống, cho cá ăn 3 - 4 lần/ngày. Liều lượng 200 ml động vật phù du/1.000 cá bột. (Dùng cộ hay vợt có kích thước mắt lưới mịn để thu trứng nước trong ao nuôi trứng nước cho cá ăn)

- Mật độ ương cá bột lên hương 1000 - 2000 con/m2 (đối với ương trong ao đất)
- Sau 7-10 ngày tập cho ăn trứng nước bảo quản đông tập dần cho cá ăn trong sàn.

- Ngày cho cá ăn 3 - 4 lần tùy theo tính ăn của cá, nên cho cá ăn trong sàn để dễ quản lý thức ăn.
- Cá bột sau khi ương 15 - 20 ngày mới vớt ra giai ương (Cho cá mẹ giữ khi đẻ đến  15 - 20 ngày), lúc này cá đã thành cá hương tiến hành thu cá. Dùng lưới mịn kéo cá sang ra giai ương cá hương. Tiến hành lọc cá phân cỡ để ương giai khác nhau nhằm hạn chế cá lớn ăn cá nhỏ (Lưu ý: bỏ đói một ngày trước khi thu cá).
- Trước khi cho vào giai ương tắm cá bằng Iodin 90% liều lượng 1ppm trong 5 - 15 phút (Chú ý trong quá trình tắm nếu thấy cá có hiện tượng bất thường nên thả cá xuống giai ương liền)
* Ghi chú:

- Trong quá trình ương định kỳ 5 - 7 ngày diệt khuẩn 1 lần bằng Iodin (90%) 0.5 - 1 ppm.
- Sau khi diệt khuẩn 24 giờ, tiến hành cấy men vi sinh cho ao ương.
- Định kỳ vệ sinh sàn ăn sau mỗi lần cho ăn, loại bỏ thức ăn dư thừa hàng ngày.

- Sau khi thu cá, chuẩn bị cải tạo lại ao và vớt cá bố mẹ ra giai nuôi vỗ tiếp tục. 
- Chuẩn bị ao xong cho đẻ đợt tiếp theo.
d. Chăm sóc cá hương, cá giống

Sau khi sang cá ra giai cần phải có chế độ chăm sóc hợp lý
Mật độ ương cá hương: 3000 - 5000 con/m2 (ương cá trong giai)
Sau 25 ngày tập cá ăn cá biển xay nhuyễn, trộn vitamin, khoáng và men thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cá và ngừa bệnh viêm đường ruột.

Lúc này cá ăn hoàn toàn bằng cá xay nhuyễn, cho ăn bằng sàn.

Cho cá ăn 3 - 4 lần/ ngày

Khẩu phần ăn: 8 -10% trọng lượng thân 

Định kỳ 3 - 7 ngày thay giai vệ sinh 1 lần 

Hàng ngày kiểm tra vớt bỏ những cá yếu và xác cá trong giai

Trong giai đoạn này cần quan sát cá thường xuyên để phát hiện bệnh và xử lý kịp thời hạn chế cá hao hụt.

Trộn men tiêu hóa, vitamin và khoáng chất vào thức ăn cho cá 2 ngày 1 lần (liều lượng 3 -5g/kg thức ăn)
Định kỳ 5 - 7 ngày diệt khuẩn ao ương bằng Iodin 90% liều lượng 0.5 ppm 
Sau khi ương 7 -10 ngày cần lọc cá vượt đàn ương riêng, tránh tình trạng cá lớn ăn cá bé.

Sau ương cá 45 - 60 ngày cá đạt lồng 5 trở lên có thể chuyển đi nuôi hoặc xuất bán.
· Chú ý: ngoài việc chăm sóc, vệ sinh giai, sàn ăn, tắm cá cần phải định kỳ bón vôi nông nghiệp cho ao ương để ổn định pH nhất là vào mùa mưa, thay nước khi ao bị dơ, nên dùng lưới chống nắng để che phía trên giai ương tránh mưa lớn, nắng nóng ảnh hưởng đến trứng, cá bột mới nở. Cá dùng làm thức ăn phải tươi, loại bỏ thức ăn dư.        
e. Vận chuyển cá giống

Dụng cụ vận chuyển cá giống là cal nhựa 30 lít có dùi lổ phía trên nắp.

Mật độ vận chuyển: 2000 con/30 lít nước


Thời gian vận chuyển 6 -10 giờ
4. Nuôi cá lóc thương phẩm (Chuẩn bị, cải tạo và xử lý ao giống phần ương)
- Vì là loài cá dữ chuyên bắt mồi sống nên giai đoạn nuôi thịt không cần bón phân gây màu nước. Cá nuôi, ngoài sử dụng các loại cá tạp, cá còn được tập ăn các thức ăn viên công nghiệp, có hàm lượng đạm cao từ 38 - 40% đạm, hệ số chuyển hóa thức ăn FCR: 1,3. Lượng thức ăn tươi sống cho ăn chiếm từ 5 - 6% trọng lượng cá. 

- Mật độ thả nuôi: 8 -10 con/m2 ao.
- Cá vẫn nuôi được trong môi trường có độ mặn thấp ≤ 8 o/oo
- Nuôi 6 - 8 tháng cá đạt trọng lượng trung bình 500 - 600 gr/con.  
- Hệ số thức ăn của cá lóc là 5 - 6 kg thức ăn cá tạp/1 kg cá.
- Tùy vào cỡ cá mà chọn cỡ viên thức ăn cho phù hợp.

- Khẩu phần thức ăn viên cho ăn theo trọng lượng cá
	TT
	Cỡ cá (gam/con)
	% thức ăn/trọng lượng thân

	1
	< 50
	3,5 – 4,5

	2
	50 – 100
	3 - 4

	3
	100 – 200
	2,5 – 3

	4
	200 – 400
	2 -2,5

	5
	> 400
	1,8 - 2


- Mỗi tuần trộn vitamin C 01 ngày trong các cử ăn từ 2 -3 gam/kg/ngày cho cá.
- Mỗi tuần diệt khuẩn cho cá 01 lần bằng Iodine hoặc hóa chất có tác dụng tương tự, liều  lượng theo nhà sản xuất hướng dẫn.
- Hàng ngày trộn khoáng đa lượng từ 3 - 5 ppm/cử ăn cho cá.
- Hàng ngày theo dõi hoạt động và bắt mồi của cá để điều chỉnh thức ăn phù hợp và phát hiện sớm cá có dấu hiệu bệnh nhằm hạn chế tổn hại thấp nhất cho cá.
* Phòng và trị bệnh 

- Cá ương ở giai đoạn dưới 25 ngày tuổi, bệnh thường gặp là bệnh do ký sinh trùng gây nên, phòng bệnh này bằng cách định kỳ 5 - 7 ngày bón vôi bột (CaCO3) liều lượng 3 - 4kg/100m2 hòa với nước, lóng trong, sau đó lấy nước trong đó tạt vào ao (làm nhiều lần). Giữ cho nước có màu vàng lợt hoặc xanh đọt chuối. Cấp, thay nước và tạo dòng chảy để đảm bảo đủ lượng oxy cho ao, tránh ương mật độ dày. Thường xuyên dùng muối ăn tạt xuống ao, liều lượng 1 - 2 kg/m3 nước ao. Trị bệnh dùng Hadaclean (bayer), liều lượng theo nhà sản xuất hướng dẫn.
- Cá ương ở giai đoạn lớn hơn 25 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi: Ở giai đoạn này cá hao hụt nhiều nhất. Bệnh thường gặp là viêm ruột do thay đổi loại thức ăn từ ăn cá tươi, trứng nước, chuyển dần sang ăn thức ăn chế biến hoàn toàn. 
Biện pháp phòng: Thường xuyên trộn muối ăn vào cá mồi trước khi xay nhuyễn, bón vôi bột 3 - 4 kg/100 m2 ao (hòa nước lóng trong, lấy nước trong tạt ao). Trộn thuốc nhóm Sunfa: 2gr + Vitamine C: 1 gr vào 1kg cá mồi, mỗi tuần cho ăn liên tục 3 ngày. 

- Giai đoạn nuôi cá thịt: Thường gặp bệnh viêm ruột (chướng bụng, đầy hơi khó tiêu), xuất huyết nội và ngoại, gan thận mũ.

+ Phòng bệnh: Giữ vệ sinh ao, thường xuyên bón vôi như trên. 

+ Trị bệnh: Một trong những cách (Nhóm Sunfa 20gr + Oxytetracycline 5gr)/100 kg cá. Cho ăn liên tục từ 5 - 7 ngày. 

* Lưu ý: Trộn thuốc với bột gòn, sau đó rắc lên thức ăn đã xay nhuyễn. trong quá trình nuôi nên xổ giun cho cá định kỳ, (có thể dùng thuốc xổ giun Fugacar hoặc các loại thuốc khác có công dụng tương tự).

Phụ lục: Lịch chăm sóc ương giống cá lóc

Số lượng cá bột 100.000 con, thời gian 45 ngày

	Ngày ương
	Giai đoạn
	Buổi sáng (7 giờ)
	Buổi trưa (11 giờ)
	Buổi chiều (16 giờ)
	Ghi chú

	Từ ngày thứ 1 sau khi cá nở và bắt đầu ăn
	Cá bột
	- Trứng nước sống (TNS) 1kg
	- Trứng nước sống 1kg

- Cho cá mẹ ăn cá tươi 1% trọng lượng thân (P) 
	- Trứng nước sống 1kg
	- Tăng giảm theo tính ăn của cá

- Hàng ngày theo dõi và tăng giảm lượng thức ăn cho phù hợp

	Ngày ương thứ 4
	Cá bột
	- Trứng nước sống 1.2kg

- Cấy men vi sinh (MVS) cho ao ương 
	- TNS 1.2kg

- Cho cá mẹ ăn cá tươi 1% (P) 
	- Trứng nước sống 1.2kg
	(Như ngày thứ nhất)

	Ngày ương thứ 7
	Cá bột
	- Cho cá ăn 1.5kg

- Trộn 60% TNS + 40% trứng nước đông (TNĐ) rã đông để trộn, dùng bột gòn hay keo kết dính thức ăn (KKDTA) + 5g men tiêu hóa (MTH), cho thức ăn (TA) vào sàn để cá ăn
	- Cho cá ăn 1.5kg

- Trộn 60% TNS + 40% TNĐ dùng bột gòn hoặc keo dính làm kết dính TA để TA trên sàn cho cá ăn

- Cho cá mẹ ăn 1% (P)


	- Lượng ăn 1.5kg (trộn 60% TNS + 40% TNĐ) dùng bột gòn hoặc KKDTA để TA vào sàn cho cá ăn
	- Tăng giảm theo tính ăn của cá

- Tăng lượng TNĐ lên dần, đến khi cá ăn hoàn toàn TNĐ

- Trộn MTH hàng ngày cho cá

- Hàng ngày theo dõi và tăng giảm lượng TA cho phù hợp

- Loại bỏ TA dư trước khi cho cá ăn

	Ngày ương thứ 10
	Cá bột
	- Vệ sinh sàn ăn

- Cho cá ăn 2-3kg TNĐ

- Trộn MTH 5g/kg thức ăn

- (KKDTA như ngày thứ 7)


	- Cho cá ăn 2-3kg TNĐ

- (KKDTA như ngày thứ 7)

- Cho cá mẹ ăn 1% (P)


	- Lượng ăn 2-3kg TNĐ (KKDTA như ngày thứ 7)

- Diệt khuẩn ao ương bằng Iodin 90% liều lượng 0.5 ppm
	- Tăng giảm theo tính ăn của cá

- Theo dõi tính ăn và hoạt động của cá

- Hàng ngày theo dõi tăng giảm lượng thức ăn cho phù hợp

- Loại bỏ thức ăn dư trước khi cho cá ăn

	Ngày ương thứ 13
	Cá bột
	- Cho cá ăn 3-4kg TNĐ

- Trộn MTH 5g/kg thức ăn

- (KKDTA như ngày thứ 7)

- Cấy MVS cho ao ương
	- Cho cá ăn 3-4kg TNĐ

- (KKDTA như ngày thứ 7)

- Cho cá mẹ ăn 1% (P)
	- Cho cá ăn 3-4kg TNĐ

(KKDTA như ngày thứ 7)


	(Giống ngày thứ 10)

	Ngày ương thứ 20
	Cá hương
	- Dùng lưới, vợt bằng vải mềm thu và lọc phân cỡ cá trong ao để ương ở các giai

khác nhau

- Tắm cá bằng Iodin 90% 1ppm trong 10 phút

- Xác định tỷ lệ sống (TLS) của cá

- Ngưng cho cá ăn 1 ngày trước khi thu 

- Cải tạo ao lại, nuôi vỗ cá bố mẹ, chuẩn bị cho đợt đẻ tiếp


	- Dùng nước muối tạt khắp giai ương liều 25%


	- Cho cá ăn 3-4kg TNĐ

- Trộn MTH 5g/kg TA

- (KKDTA như ngày thứ 7)


	(Giống ngày thứ 13)

- Vớt bỏ những cá bệnh và cá chết

- Thường xuyên kiểm tra giai ương khắc phục kịp thời các lỗ hỏng do cua kẹp...

	Ngày ương thứ 30
	Cá hương
	- Lọc phân cỡ cá

- Xác định TLS của cá để cho ăn (8 -10% P) 

- Cá biển xay nhuyễn 30% và TNĐ 70% + 10g MTH cho vào sàn ăn (trộn men hàng ngày ngừa bệnh viêm ruột)

- Vệ sinh giai ương

- Vệ sinh sàn cho cá ăn


	- Dùng nước muối tạt khắp giai ương liều 25%

- Cá biển xay nhuyễn 30% và trứng nước đông đá 70% cho vào sàn ăn


	- Cá tươi xay nhuyễn 30% và TNĐ 70% + 5g (khoáng + vitamin C)  cho vào sàn ăn (trộn khoáng và vitamin (VTM)2 ngày/ lần)

- Diệt khuẩn ao ương bằng Iodin 90% liều 0.5 ppm
	- Thức ăn trộn theo tỷ lệ trứng nước giảm dần cá biển tăng dần đến khi cho ăn hoàn toàn cá biển

(Như ngày thứ 7)

	Ngày ương thứ 37
	Cá hương
	- Lọc phân cỡ cá

- Tính TLS của cá để cho ăn ( 8 -10% P) 

- Trộn 5g MTH vào cá biển xay nhuyển cho vào sàn ăn (trộn MTH 2 ngày/lần)

- Vệ sinh giai ương

- Vệ sinh sàn cho cá ăn
	- Dùng nước muối tạt khắp giai ương liều 25%

- Cho cá ăn bằng cá biển xay nhuyễn


	- Cá tươi xay nhuyễn + 5g khoáng + 5g VTM C cho vào sàn ăn (trộn khoáng và VTM 2 ngày/lần)

- Diệt khuẩn ao ương bằng Iodin 90% liều 0.5 ppm
	(Như ngày thứ 7)

	Ngày ương thứ 45
	
	- Lọc phân cỡ cá

- Tính TLS của cá để cho ăn (8 -10% P) 

- Cá tươi xay nhuyễn + 5g MTH cho vào sàn ăn (trộn MTH 2 ngày/lần)

- Đến giai đoạn này cá đã đạt cỡ 700-1000 con/kg có thể xuất bán cho người nuôi
	- Dùng nước muối tạt khắp giai ương liều 25%

- Cho cá ăn bằng cá biển xay nhuyễn


	- Cá biển xay nhuyễn + 5g khoáng + 5g VTM C cho vào sàn ăn (trộn khoáng và VTM 2 ngày/lần)


	(Như ngày thứ 7)
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